
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND Văn Quan, ngày         tháng     năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Tiểu dự án 2 Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ 

phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Dự án 10 trong Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2023 

Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông 

trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025; 

Thực hiện hướng dẫn số 1273/HD-STTTT ngày 15/6/2023 của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn triển khai nội dung về Thông tin 

và Truyền thông thuộc Tiểu dự án 10 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; 

Thực hiện Quyết định số 3416/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND 

huyện Văn Quan Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch vốn sự nghiệp 

thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi năm 2022 huyện Văn Quan; Quyết định số 265/QĐ-UBND 

ngày 06/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan về việc giao danh mục chi 

tiết kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện 

Văn Quan năm 2023. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2 

Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh 

trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Dự án 10 trong Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2023 với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả nội dung Tiểu dự án 2 Ứng dụng 

công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Dự án 10 (sau đây gọi tắt là Tiểu 

dự án 2); tăng cường cơ sở vật chất thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 

ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp cận về đường lối, chính sách, pháp luật của 

Đảng, Nhà nước qua mạng Internet; sử dụng dịch vụ công trực tuyến; học tập nâng 

cao trình độ, kiến thức, kỹ năng sản xuất, phát triển kinh tế, thương mại, khoa học 

kỹ thuật, văn hóa - xã hội, kiến thức về đảm bảo an ninh, trật tự cho đồng bào dân 

tộc thiểu số. 
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 - Phổ biến kiến thức nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho 

người dân. 

2. Yêu cầu 

- Xác định cụ thể đối tượng, nội dung, kinh phí, thời hạn thực hiện và trách 

nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Tiểu dự án. 

- Việc triển khai thực hiện đảm bảo không trùng lặp với nội dung thực hiện 

các chương trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước khác; sử dụng nguồn vốn 

thực hiện các chương trình theo quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu 

quả, tránh lãng phí. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội 

dung của Kế hoạch đã đề ra. 

II. ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Địa điểm thực hiện: tại xã Liên Hội, xã Khánh Khê. 

2. Nội dung thực hiện: 

2.1. Triển khai thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng 

công nghệ thông tin: 

Dự kiến đầu tư thiết bị tại mỗi điểm hỗ trợ: 

- Internet Ti vi: 01 cái, được kết nối internet; 

- Amlifier (AmPly): 01 cái; 

- Loa (phục vụ hội trường); 

- Microphone (Micro); 

- Bàn phím máy tính (có thể kết nối với internet Ti vi); 

- Vật tư, thiết bị phụ trợ công tác lắp đặt; 

2.2. Cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng tại điểm hỗ trợ đồng 

bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin (Điều 11, Thông tư 

03/2023/TT-BTTTT), cụ thể như sau:  

Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin được hỗ 

trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng theo Chương trình cung cấp dịch 

vụ viễn thông công ích đến năm 2025 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và hướng 

dẫn tại Mục 5 chương IV Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông 

công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công 

ích đến năm 2025). 

- Đối tượng hỗ trợ: Điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng công cộng cho 

cộng đồng dân cư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến 

năm 2025. 



 

3 

 

- Mỗi đơn vị, điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư 

chỉ được Chương trình hỗ trợ một thuê bao sử dụng dịch vụ truy nhập Internet 

băng rộng cố định mặt đất và thông qua chỉ 01 (một) doanh nghiệp viễn thông. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí triển khai thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng 

dụng công nghệ thông tin 

Từ nguồn kinh phí được giao tại Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 

06/02/2023 của UBND huyện về việc giao danh mục chi tiết kế hoạch vốn thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2023 

và vốn chuyển nguồn năm 2022 theo Quyết định số 3416/QĐ-UBND ngày 

10/10/2022 của UBND huyện Văn Quan Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế 

hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 huyện Văn Quan.  

2. Kinh phí cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng tại điểm hỗ 

trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin (Điều 11, Thông 

tư 03/2023/TT-BTTTT) 

Thực hiện theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 

2025 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2269/QĐ-TTg 

ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Mục 5 chương IV 

Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn 

thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Chủ trì, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND xã Liên Hội, 

UBND xã Khánh Khê, các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn huyện triển khai 

các nội dung, nhiệm vụ của Tiểu dự án 2 Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ 

phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi thuộc Dự án 10 và các dự án, tiểu dự án do Phòng được giao phụ 

trách trong năm 2023. 

- Lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí các dự án, tiểu dự án theo quy định. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc về quá 

trình triển khai thực hiện, đánh giá kết quả theo quy định. 

2. Ủy ban nhân dân các xã Liên Hội, xã Khánh Khê 

- Về triển khai thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công 

nghệ thông tin: Chuẩn bị địa điểm đáp ứng các yêu cầu: có sẵn nhà kiên cố và hạ 

tầng công trình xây dựng; thuận tiện người dân đến tiếp cận, sử dụng dịch vụ; đảm 

bảo an toàn, an ninh về con người, tài sản, thiết bị; có nguồn điện ổn định. 

- Về cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng tại điểm hỗ trợ đồng bào 

dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin: Chủ tịch UBND xã thực hiện thủ 
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tục đăng ký thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông công ích theo Mẫu số 04b/ĐK-

DVTC - Thông tư số 14/2022/TTBTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông gửi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (do đơn vị 

lựa chọn). 

- Phối hợp, triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án được giao của các Chương 

trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch này. 

- Thường xuyên thông tin, đề xuất kịp thời những nội dung liên quan trong 

quá trình triển khai thực hiện. 

3. Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện 

- Đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo quy định, 

tiếp nhận hồ sơ đăng ký của đơn vị, rà soát danh sách các đơn vị đã được nhận hỗ 

trợ từ Chương trình trên Website của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; 

lập danh sách đơn vị đăng ký nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng 

rộng cố định gửi Sở Thông tin và Truyền thông xác nhận. 

- Căn cứ xác nhận của Sở Thông tin và Truyền thông, doanh nghiệp thực hiện 

đăng ký thuê bao được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Intenet băng rộng cố định 

mặt đất cho đơn vị và cập nhật thuê bao được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập 

Internet băng rộng cố định mặt đất vào danh sách đối tượng được hỗ trợ. 

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Tiểu dự án 2 Ứng dụng công nghệ thông tin 

hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi thuộc Dự án 10 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Văn 

Quan năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên 

quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở TTT&TT;                            (B/c) 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VH&TT huyện; 

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- Phòng LĐTBXH-DT huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 
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